SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
       BÌNH PHƯỚC                                        MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11
                                                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                        (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)
I. ĐỌC - HIỂU (2.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Thao tác lập luận phân tích 
	0.5

	2
	Phương thức nghị luận
	0.5

	3
	Trước sự thật, nhiều người làm khoa học thì trung thành trong khi không ít người lại xuyên tạc là do tư tưởng, cách nhìn, thái độ và nhân cách khác nhau:
- Người làm khoa học trung thành: vì họ khát khao tìm kiếm chân lí và những giá trị cao quý, tôn trọng sự thật, có tự trọng, vô tư, dũng cảm,…
- Người làm khoa học xuyên tạc: vì họ thiếu tôn trọng sự thật, không có tự trọng, vụ lợi, hèn nhát, chạy theo dục vọng vật chất tầm thường,…
	0.5

0.5


II. LÀM VĂN (8.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giá trị của sự trung thực trong thành công của mỗi người
	2.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận
	0.25

	
	b. Xác định đúng và triển khai được vấn đề cần nghị luận bằng lí lẽ; vận dụng tốt các thao tác lập luận làm rõ giá trị của sự trung thực trong thành công của mỗi người. Có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng phải hợp lí và làm rõ trọng tâm vấn đề. Sau đây là một hướng tiếp cận:
- Trung thực là ngay thẳng, thật thà, luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải… Thành công là đạt được kết quả, mục đích như dự định…
- Sự trung thực là điều kiện để thành công, là yếu tố quan trọng đưa con người đến thành công. Bởi vì:
+ Sự trung thực sẽ tạo được niềm tin, lòng tin với mọi người, từ đó giữ cho các mối quan hệ được bền vững, lâu dài. Điều này vô cùng quan trọng, giúp công việc thuận lợi, các mối quan hệ xã hội trở nên hài hòa.
+ Sống trung thực sẽ đem đến sự thanh thản trong tâm hồn, giúp con người luôn vui vẻ, thoải mái. Điều này lại đem đến sự tỉnh táo, sáng suốt khi đưa ra những lựa chọn, những quyết định quan trọng trong cuộc sống, trong công việc, góp phần tạo nên thành công.
- Cần trung thực trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống; trung thực với mình, mọi người; từ suy nghĩ, lời nói đến hành động… Cần kiên quyết bảo vệ chân lý, cái đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái sai, khuyết điểm, cái tiêu cực…
	1.5

(0.25)

(1.0)

(0.25)

	
	c. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc và nghiêm túc; đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	2 
	Hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. 
	6.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: hình ảnh đoàn tàu  
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và phân tích dẫn chứng. Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần bám sát văn bản làm rõ đặc điểm, ý nghĩa của hình ảnh đoàn tàu được tác giả dụng công khắc họa. Sau đây là một hướng tiếp cận:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, chi tiết 

- Cảm nhận hình ảnh đoàn tàu trong tác phẩm

+ Bối cảnh xuất hiện: thời gian lúc đêm khuya, không gian đầy bóng tối và im lặng, con người kiên nhẫn và háo hức đợi chờ…

+ Cách miêu tả: nhìn từ xa đã thấy ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma chơi, một làn khói bừng sáng trắng, tiếng còi vang lại kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi, tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, tiếng còi rít lên, và tàu rầm rộ đi tới; tiếng ồn ào của hành khách, các toa đèn sáng trưng, đồng và kền lấp lánh, các cửa kính sáng…; tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung lên đường sắt, cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre, tiếng nhỏ và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa…

( cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ, đầy trân trọng, trong khoảnh khắc ngắn… theo trình tự từ xa đến gần, đến rồi đi và mất hút..

+ Ý nghĩa của hình ảnh đoàn tàu:

++ Với chị em Liên: đoàn tàu là niềm vui duy nhất trong ngày, đem đến một thế giới đầy ánh sáng, âm thanh, sự đông vui, sung túc khác với phố huyện mà hai chị em đang sống; đoàn tàu đánh thức hồi ức về kỷ nịêm êm đềm, hạnh phúc mà hai chị em đã từng có; đoàn tàu giúp Liên nhìn thấy rõ hơn sự ngưng đọng tù túng của cuộc sống đầy bóng tối, nghèo nàn của cuộc đời mình…

++ Đối với phố huyện: đoàn tàu xua đi bóng tối, xóa tan sự lặng lẽ, là cái cớ để họ bám víu vào cuộc sống và tin vào cuộc sống…

++ Với người đọc: đoàn tàu thuộc về thế giới xa xôi, càng sáng rực nó càng khiến cảnh sống phố huyện thêm tăm tối, buồn tẻ và im lặng hơn, con người càng trở nên tội nghiệp hơn…; sự tương phản ánh sáng, âm thanh của đoàn tàu (dấu hiệu của sự sống) với bóng tối và sự im lặng của phố huyện (dấu hiệu của hư vô) càng tô đậm thêm cuộc sống bế tắc, vô vọng của con người trước CM8…
- Đánh giá 

+ Đoàn tàu là biểu tượng về một thế giới thật đáng sống – thế giới của ánh sáng, hạnh phúc - khơi dậy ở họ niềm khát khao sống và vươn tới tương lai tươi sáng…
+ Hình ảnh đoàn tàu là một chi tiết nghệ thuật tiêu biểu mang lại giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc cho truyện ngắn…

+ Mở rộng vấn đề bằng suy nghĩ và liên tưởng của cá nhân…
	4.5

(0.25)

(0.75)

(0.75)

(2.5)

(0.25)



	
	d. Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0.5

	Lưu ý
	ĐIỂM TOÀN BÀI: I + II = 10,0 điểm
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.. 

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc. 

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục. 

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng hoặc phần thân bài ở hai câu làm văn chỉ viết một đoạn văn. 

5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.
	


………………….. Hết ………………..









2

